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Tóm tắt – Nghiên cứu được thực hiện từ
tháng 6 đến tháng 12/2021 thông qua khảo sát
32 hộ nuôi tôm càng xanh trong mương vườn
dừa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhằm
đánh giá hiệu quả kĩ thuật – tài chính cũng
như những thuận lợi, khó khăn của mô hình
nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa. Kết
quả nghiên cứu cho thấy diện tích ao nuôi của
nông hộ trung bình 0,38 ± 0,29 ha, với mật
độ thả 4,15 ± 1,21 con/m2. Sau thời gian nuôi
khoảng 8 tháng, năng suất đạt 421,08 ± 172,21
tấn/ha/vụ, lợi nhuận từ tôm đạt 34,02 ± 14,02
triệu đồng/ha/vụ, tỉ suất lợi nhuận 1,02 ± 0,59.
Năng suất và lợi nhuận của tôm nuôi gia tăng
tỉ lệ thuận với mật độ thả nuôi và tỉ lệ sống
của tôm khi ương. Bên cạnh những thuận lợi về
nguồn lao động, điều kiện môi trường, dễ nuôi
và ít bị rủi ro, việc nuôi tôm càng xanh gặp
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những khó khăn như tỉ lệ sống của tôm khi ương
nuôi thấp, chất lượng con giống chưa đảm bảo,
độ mặn gia tăng và đầu ra sản phẩm chưa ổn
định. Do vậy, để góp phần cho nghề nuôi phát
triển bền vững trong thời gian tới, con giống
được cung cấp phải đảm bảo về số lượng và
chất lượng. Các hộ cần sử dụng ao lắng để chủ
động nguồn nước, xây dựng và cải tạo lại cơ sở
hạ tầng, hệ thống thủy lợi nhằm hạn chế xâm
nhập mặn, liên kết tìm đầu ra trong tiêu thụ sản
phẩm.
Từ khóa: hiệu quả kĩ thuật – tài chính,
Macrobrachium rosenbergii, mương vườn dừa,
tỉnh Bến Tre, tôm càng xanh.

Abstract – The study was conducted from
June to December 2021 to assess the technical
– financial aspect and the existing advantages
and difficulties of the giant freshwater prawn
culture in coconut garden ditch culture by in-
terviewing 32 farming households in Thanh Phu
district, Ben Tre Province. The study results
showed that the average area for each ditch was
0.38 ± 0.29 ha, with density stocking 4.15 ±
1.21 PL/m2. For prawns were harvested after
over 8 months, the prawn yield was 421.08 ±
172.21 ton/ha/crop, the profit was 34.02 ± 14.02
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million VND/ha/crop and the benefit ratio was
1.33 ± 0.56 times. The yield and the profits were
affected by density stocking and nursing survival
rate. Besides the advantages of labor resources,
natural conditions, and ease and less risk of giant
freshwater prawn culture; however, the system
currently faces many difficulties, such as lower
nursing survival rate, unguaranteed quality, and
quantity of postlarvae, salinity intrusion, unstable
product market. Therefore, in order to contribute
to sustainable aquaculture development, the nec-
essary solutions include (1) providing high qual-
ity and quantity of postlarvae; (2) using settling
ponds to have active water; (3) building and
improving infrastructure, and irrigation systems
to prevent salinity intrusion; and (4) finding the
product market.

Keywords: Ben Tre Province, coconut
plantation ditch, giant freshwater
prawn, Macrobrachium rosenbergii,
technical–financial aspect.

I. MỞ ĐẦU

Tôm càng xanh (TCX) là loài phân bố rộng ở
các vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, từ các thủy vực
nước ngọt nội địa đến các thủy vực nước lợ vùng
cửa sông. Ở Việt Nam, TCX phân bố chủ yếu ở
các tỉnh Nam Bộ, trong đó tập trung nhiều tại
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tôm
càng xanh là loài có kích cỡ lớn nhất trong nhóm
tôm nước ngọt và là một đối tượng quan trọng
trong nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây là mặt
hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, mang lại
nguồn thu nhập lớn cho người dân nông thôn Việt
Nam nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng.
Các mô hình nuôi TCX phổ biến ở ĐBSCL gồm
nuôi tôm trong ao đất, nuôi kết hợp hay luân
canh với trồng lúa và nuôi đăng quầng [1]. Vùng
nuôi TCX ở ĐBSCL tập trung chủ yếu ở các
tỉnh/thành An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến
Tre, Trà Vinh. . . Tỉnh Bến Tre đã được Cục Sở
hữu Trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng
kí chỉ dẫn địa lí cho sản phẩm TCX [2]. Diện
tích và sản lượng nuôi TCX tỉnh Bến Tre trong
9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.655 ha với tổng
sản lượng đạt 769 tấn [3]. Các huyện nuôi TCX
chủ yếu của tỉnh Bến Tre gồm Thạnh Phú, Mỏ

Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm và Bình
Đại. Huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre là một
trong những huyện có diện tích và sản lượng TCX
cao nhất tỉnh với diện tích nuôi 1.000 ha và sản
lượng thu hoạch khoảng 1.700 tấn [2]. Mô hình
nuôi TCX trong vườn dừa là một trong những
mô hình được nhiều người dân áp dụng nhằm
tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, góp phần
làm tăng thu nhập của nông hộ. Thời gian qua,
mặc dù một số khảo sát về hiện trạng nuôi TCX
được thực hiện tại tỉnh Bến Tre, nhưng chưa có
nhiều nghiên cứu về mô hình nuôi TCX tại huyện
Thạnh Phú, đặc biệt là mô hình nuôi TCX trong
mương vườn dừa. Do đó, nghiên cứu ‘Đánh giá
hiệu quả kĩ thuật và tài chính của mô hình nuôi
tôm càng xanh trong mương vườn dừa tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre’ là cần thiết, nhằm cung
cấp thông tin khoa học về hiện trạng kĩ thuật –
tài chính cũng như những thuận lợi và khó khăn
của mô hình nuôi.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

TCX là một trong những đối tượng nuôi quan
trọng và được ưu tiên phát triển hiện nay. Mô hình
nuôi TCX trong mương vườn dừa được nhiều
người dân ở các tỉnh ĐBSCL áp dụng nhằm tận
dụng diện tích mặt nước trong mương vườn, tăng
nguồn thu nhập cho nông hộ. Các kết quả nghiên
cứu trước đây cho thấy nuôi TCX trong mương
vườn với mật độ 10 con/m2 có sử dụng giá thể
(lưới mành, chà tre, chà mận), sau 0 7 tháng nuôi
năng suất thu được 525 – 625 kg/ha và tỉ lệ sống
từ 26 – 34%. Với mật độ thả nuôi 4 con/m2, cỡ
giống 0,045 g/con, sau 06 tháng nuôi, khối lượng
trung bình đạt 40 g/con, năng suất 600 kg/ha [4,
5]. Khi nuôi TCX thâm canh trong ao đất với
mật độ nuôi 40 con/m2 tại huyện Mộc Hóa, tỉnh
Long An, sau 06 tháng nuôi, trọng lượng bình
quân tôm nuôi đạt gần 60 g/con và năng suất đạt
3.250 kg/ha, lợi nhuận đạt 115 triệu đồng/ha/vụ
[6]. Mô hình thực nghiệm nuôi TCX ở tỉnh Vĩnh
Long cũng ghi nhận sau 06 tháng nuôi năng suất
đạt 858 kg/ha/vụ và 1.052 kg/ha, lợi nhuận bình
quân 14,056 triệu/ha và 13,216 triệu/ha tương
ứng với mật độ 8 và 12 con/m2 [7]. Nghiên cứu
của Dương Nhựt Long và cộng sự [8] cho thấy
TCX nuôi trong ao đất tuy có chi phí khá lớn
(99,5 – 135,8 triệu/ha/vụ) nhưng hiệu quả thu
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nhập khá cao (32,6 – 82,8 triệu/ha/vụ), tỉ suất lợi
nhuận dao động từ 28 – 62%. Việc thực nghiệm
xây dựng mô hình nuôi công nghiệp TCX trong
ao đất ở huyện Mỏ Cày và huyện Chợ Lách, tỉnh
Bến Tre cũng cho thấy với mật độ thả nuôi 40 con
post/m2, sau 06 tháng nuôi, tỉ lệ sống của tôm ở
huyện Mỏ Cày đạt 29,26%, năng suất 3,53 tấn/ha;
tỉ lệ sống của tôm ở huyện Chợ Lách 16,94%,
năng suất 1,5 tấn/ha [9]. Theo Lý Văn Khánh và
Nguyễn Thanh Phương [10], việc nuôi TCX trong
mương vườn cho thu nhập 14,3 triệu/ha khi nuôi
từ tôm giống và 41,4 triệu/ha khi nuôi từ tôm bột.
Kết quả nghiên cứu của Trịnh Hoàng Hảo [11]
khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi TCX
trong mương vườn dừa tại tỉnh Bến Tre cho thấy
với mật độ thả nuôi dao động từ 2 – 20 con/m2,
nguồn thức ăn sử dụng cho tôm chủ yếu từ nguồn
phụ phẩm nông nghiệp, sau thời gian nuôi khoảng
10 tháng, lợi nhuận dao động từ 0,02 – 12 triệu
đồng/ha. Tuy nhiên, nếu nuôi thực nghiệm trong
mương vườn dừa, mật độ 8, 10 và 12 con/m2 với
thức ăn công nghiệp và tươi sống thì ở mật độ
nuôi 8 con/m2, tôm đạt năng suất và lợi nhuận
528 kg/ha và 22,4 triệu đồng/ha, cao nhất so với
442 kg/ha và 12,45 triệu đồng/ha ở mật độ nuôi
12 con/m2, trong khi đó mật độ nuôi 10 con/m2

là thấp nhất với năng suất chỉ đạt 434 kg/ha và lợi
nhuận 10,79 triệu đồng/ha [10]. Võ Hoàng Liêm
Đức Tâm [12] cũng ghi nhận các hộ nuôi TCX
trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre sử dụng 04
loại thức ăn gồm thức ăn tươi sống, thức ăn công
nghiệp, thức ăn tươi sống kết hợp với thức ăn
công nghiệp và các loại phụ phẩm nông nghiệp,
các loại thức ăn này đều có ảnh hưởng đến tỉ lệ
sống, năng suất và lợi nhuận của tôm. Khi thực
nghiệm nuôi TCX với 04 loại thức ăn trên, thức
ăn tươi sống là cá tạp biển cho tăng trưởng, năng
suất và lợi nhuận cao nhất.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Địa điểm và thời gian thực hiện

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2021
đến tháng 12/2021 tại xã Thới Thạnh và xã Mỹ
Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

B. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu thứ cấp
Thông tin được thu thập thông qua các báo cáo

tổng kết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), huyện
(Phòng Nông nghiệp) ở địa bàn nghiên cứu, các
nghiên cứu về TCX đã được công bố trên các
trang web có uy tín. Các thông tin cần thu thập
gồm các số liệu thống kê chung về nuôi thủy sản,
tình hình nuôi TCX trong nước, khu vực ĐBSCL
và tỉnh Bến Tre.

Thu thập dữ liệu sơ cấp
- Phương pháp: Dữ liệu sơ cấp được thu thập

bằng cách phỏng vấn trực tiếp từng hộ đang
nuôi TCX trong mương vườn dừa tại hai xã Thới
Thạnh và Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến
Tre. Tổng số phiếu khảo sát là 32 phiếu.

- Các thông tin thu thập gồm: Thông tin chung
của nông hộ như nhân khẩu, lao động, trình độ
học vấn, diện tích đất, nguồn cung cấp kĩ thuật.

Hiện trạng nuôi tôm: Thời gian nuôi, chi phí
sản xuất, kĩ thuật canh tác hiện tại, mật độ nuôi,
năng suất, số lượng sử dụng lao động gia đình,
tình hình dịch bệnh, thuận lợi, khó khăn.

Thông tin về tài chính: Tổng chi, tổng thu, lợi
nhuận. Lợi nhuận = doanh thu – chi phí (triệu
đồng).

Chi phí gồm chi phí cố định và chi phí biến
đổi. Trong đó, chi phí biến đổi bao gồm cải tạo
ao, con giống, thức ăn, thuốc. Chi phí cố định
(khấu hao) bao gồm chi phí đào mương, cống
cấp thoát nước.

Doanh thu = sản lượng – đơn giá (triệu đồng).

C. Xử lí số liệu

Dữ liệu được xử lí bằng phần mềm Microsoft
Excel, phân tích hồi quy tuyến tính bội giữa
năng suất và lợi nhuận với các biến độc lập theo
phương pháp của Võ Nam Sơn và Nguyễn Thanh
Phương [13] bằng phần mềm SPSS 22.0.
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IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về nông hộ

Kết quả khảo sát cho thấy người nuôi TCX
trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre có độ tuổi
trung bình 51,65 ± 11,07 nhưng có kinh nghiệm
nuôi TCX khá lâu với mức trung bình 9,94 ±
6,25 năm (Bảng 1). Điều này cho thấy người nuôi
vẫn còn trong độ tuổi lao động, có đầy đủ sức
khỏe để đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động
chăm sóc và quản lí tôm trong quá trình nuôi. Tuy
nhiên, một số hộ có độ tuổi rất cao. Điều này sẽ
bị giới hạn trong quá trình chăm sóc, quản lí tôm
nuôi cũng như áp dụng khoa học kĩ thuật trong
quá trình nuôi. Với kinh nghiệm nuôi tôm khá
lâu, người nuôi dễ dàng chăm sóc và quản lí tôm
cũng như kịp thời phát hiện và xử lí những rủi
ro trong quá trình nuôi. Ghi nhận của Võ Hoàng
Liêm Đức Tâm [12] cũng cho thấy mô hình nuôi
TCX ở tỉnh Bến Tre là mô hình truyền thống, đã
hình thành cách đây trên 20 năm nên người nuôi
có nhiều kinh nghiệm. Tuy số lao động tham gia
vào hoạt động nuôi TCX khá ít, trung bình là
1,71 ± 0,63 người/hộ nhưng do mô hình nuôi
TCX chủ yếu ở quy mô quảng canh nhằm tận
dụng diện tích mặt nước sẵn có nên lực lượng
lao động nông hộ hiện tại có đủ khả năng chăm
sóc và quản lí cho mô hình.

Bảng 1: Một số thông tin chung về nông hộ

Ghi chú: ĐLC: Độ lệch chuẩn

Trình độ học vấn của các hộ nuôi TCX ở huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là tương đối thấp với
cấp tiểu học chiếm 34,4%, cấp trung học cơ sở
chiếm 40,6% và cấp trung học phổ thông chỉ
chiếm 25%. Kết quả này tương đương với nghiên
cứu của Võ Hoàng Liêm Đức Tâm [12] bởi những
hộ nuôi tôm trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến
Tre có trình độ học vấn chủ yếu ở cấp trung học
cơ sở 43,2%, cấp tiểu học 30% và trung học cơ

sở là 18,3%. Trình độ học vấn có ảnh hưởng lớn
đến nhận thức của người nuôi, đặc biệt là khả
năng tiếp cận thông tin khoa học kĩ thuật và áp
dụng vào quy trình sản xuất của nông hộ.

B. Thông tin về kĩ thuật của mô hình

Kết quả điều tra cho thấy diện tích trung bình
của nông hộ là 0,81 ± 0,55 ha/hộ, trong đó diện
tích nuôi TCX là 0,38 ± 0,29 ha/hộ với độ sâu
mực nước ao nuôi trung bình là 1,04 ± 0,24
(Bảng 2). Diện tích dành cho nuôi tôm chiếm
khoảng 47% diện tích của nông hộ. Diện tích ao
nuôi TCX ghi nhận được trong nghiên cứu này
tương đương với các nghiên cứu trước đây có diện
tích ao nuôi chủ yếu nhỏ hơn 0,4 ha (chiếm 95%)
[11], từ 0,1 – 0,4 ha [14] và từ 0,05 – 0,97 ha
[12]. Diện tích ao nuôi từ 0,2 – 0,6 ha và độ sâu
mực nước từ 1 – 1,2 m được xem là phổ biến của
mô hình nuôi TCX trong ao ở các tỉnh ĐBSCL
[1].

Cải tạo ao nuôi có vai trò quan trọng trong
nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi TCX nói
riêng. Việc cải tạo ao sẽ giúp loại bỏ các mầm
bệnh và địch hại trong ao. Kết quả khảo sát cho
thấy 100% hộ nuôi có cải tạo ao bằng cách sên
vét và bón vôi để xử lí nền đáy ao trước khi lấy
nước vào ao nuôi nhưng chỉ có 87,5% hộ nuôi
lấy nước vào ao qua lưới lọc để ngăn chặn sinh
vật gây hại cho tôm ở giai đoạn nhỏ sau khi thả
và 12,5% số hộ cho rằng hoạt động này là không
cần thiết.

Nguồn gốc giống, chất lượng giống và loại
giống có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của
người nuôi. Tôm giống thả nuôi là TCX toàn
đực, chủ yếu được mua từ các trại giống của tỉnh
khác (chiếm 59,4%), trong tỉnh chỉ chiếm 37,5%
và 3,1% không rõ nguồn gốc.

Mật độ thả tôm trung bình ghi nhận được là
4,34 ± 1,59 con/m2. Phần lớn nông hộ (87,5%)
nuôi tôm có ương giống trong ao trước khi thả
nuôi với thời gian ương trung bình 59,31 ngày, tỉ
lệ sống của tôm khi ương đạt trung bình 39,53
± 7,55%. Giai đoạn ương giống nhằm giúp tôm
giống có kích cỡ lớn hơn khi thả nuôi ra ao sẽ
giảm hao hụt, từ đó tăng tỉ lệ sống tôm nuôi.

Thức ăn sử dụng trong giai đoạn ương giống
chủ yếu là thức ăn công nghiệp, chiếm 90,6% số
hộ nuôi, chỉ có 9,4% hộ nuôi cho ăn thức ăn tự
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Bảng 2: Thông tin kĩ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh trong vườn dừa

chế là cá biển hấp. Nhưng đến giai đoạn nuôi tôm
thịt có 68,8% số hộ nuôi tận dụng nguồn ruốc,
cá tạp tại địa phương, đặc biệt nguồn dừa khô
sẵn có kết hợp với thức ăn viên công nghiệp để
cho tôm ăn vừa giúp tôm mau lớn và giảm được
chi phí thức ăn trong quá trình nuôi; chỉ có 9,4%
hộ nuôi sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp
để cho tôm ăn và 21,8% hộ nuôi cho tôm ăn từ
các nguồn thức ăn sẵn có và không cố định của
nông hộ như thức ăn tươi sống, phụ phẩm nông
nghiệp. Theo Nguyễn Thanh Phương và cộng sự
[1], TCX không có nhu cầu về hàm lượng đạm
cao trong thức ăn, hàm lượng đạm sẽ thay đổi
theo sự tăng trưởng của tôm, ở giai đoạn ương
dùng thức ăn có hàm lượng đạm 40 – 42% và
khi đạt kích cỡ 30 g thì dùng thức ăn có 25%
đạm. Do vậy, để giảm chi phí và tăng lợi nhuận
trong quá trình nuôi, người nuôi thường phối hợp
nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, đặc biệt
là nguồn dừa khô sẵn có tại nông hộ để làm thức
ăn cho tôm.

Bên cạnh cho ăn đầy đủ, người nuôi tôm cũng
rất quan tâm đến việc quản lí môi trường nước ao
nuôi. Cụ thể sau khi thả giống khoảng 53 ngày,
hộ nuôi bắt đầu thay nước cho ao với lượng nước
thay trung bình 45,5%/lần và sau đó nông hộ định
kì thay nước cho ao 30 ngày/lần giúp cải thiện
môi trường nước và kích thích tôm lột xác, lớn
nhanh hơn.

Sau thời gian nuôi khoảng 08 tháng, nông hộ
tiến hành thu hoạch tôm với năng suất dao động
từ 126 – 720 kg/ha/vụ, trung bình đạt 421,08 ±
172,21 kg/ha/vụ. Năng suất có sự dao động lớn

là do mật độ thả nuôi có sự dao động lớn giữa
các hộ khảo sát. Các nghiên cứu trước đây cũng
cho thấy năng suất TCX khi nuôi trong mương
vườn dừa dao động từ 75 – 316 kg/ha/vụ, trung
bình 235 ± 66 kg/ha/vụ [11] hoặc từ 97 – 800
kg/ha/vụ ở mật độ nuôi từ 2 – 9 con/m2 [12].

C. Thông tin về tài chính của mô hình

Kết quả phân tích các thông tin về tài chính của
mô hình nuôi được thể hiện ở Bảng 3. Tổng chi
phí cho các hoạt động nuôi tôm của nông hộ khảo
sát trung bình 39,31 ± 13,69 triệu đồng/ha/vụ.
Với giá bán bình quân 176,03 ± 29,94 nghìn
đồng/kg, tổng thu nhập từ nuôi tôm của nông
hộ đạt 73,32 ± 19,04 triệu đồng/ha/năm và lợi
nhuận trung bình đạt được 34,02 ± 14,02 triệu
đồng/ha/vụ, tỉ suất lợi nhuận 1,02 ± 0,59. Lợi
nhuận từ mô hình nuôi TCX trong mương vườn
dừa ở tỉnh Bến Tre được ghi nhận dao động từ
0,02 – 12 triệu đồng/ha/năm ở mật độ thả 2 – 20
con/m2 [11], 14,8 triệu đồng/ha/năm [13], từ 1,2
– 143 triệu đồng/ha/vụ [12].

Nhìn chung, lợi nhuận trung bình của nông hộ
nuôi TCX trong nghiên cứu này khá cao so với
các khảo sát trước đây do sự khác nhau về năng
suất tôm nuôi. Người nuôi tôm hiện tại đã nhận
thấy rõ hiệu quả mang lại từ hoạt động nuôi tôm
trong vườn dừa nên đã đầu tư vào mô hình nuôi
cũng như áp dụng các kĩ thuật vào quy trình sản
xuất như ương giống trước khi thả nuôi giúp tăng
tỉ lệ sống của tôm. Bên cạnh tận dụng thức ăn
sẵn có, người nuôi còn sử dụng thêm thức ăn
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công nghiệp để đảm bảo đầy đủ thức ăn, đáp
ứng nhu cầu dinh dưỡng cho tôm, giúp tôm mau
lớn, tăng tỉ lệ sống; đồng thời, môi trường nước
cũng được thay mới định kì. Điều này vừa giúp
cải thiện chất lượng nguồn nước, vừa kích thích
tôm lột xác để tăng trưởng. Những kết quả trên
cho thấy việc tận dụng diện tích mặt nước sẵn
có trong vườn dừa để nuôi TCX đã góp phần gia
tăng đáng kể nguồn thu nhập của nông hộ.

Phân tích cơ cấu chi phí (Hình 1) cho thấy ba
khoản chi phí chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng chi
phí là chi phí thức ăn (chiếm 54,69%), kế đến là
chi phí con giống (chiếm 23,40%) và chi phí cải
tạo ao (chiếm 15,26%).

Tuy nhiên, nghiên cứu của Võ Hoàng Liêm
Đức Tâm [12] ghi nhận mô hình nuôi TCX trong
vườn có chi phí con giống cao nhất (32,8%), kế
đến là chi phí thức ăn (23,7%) và chi phí cải tạo
ao (20,9%). So với kết quả của Võ Hoàng Liêm
Đức Tâm [12], chi phí thức ăn trong nghiên cứu
này cao hơn do có 68,8% nông hộ sử dụng thức
ăn công nghiệp cung cấp cho tôm trong quá trình
nuôi bên cạnh việc tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn
có. Trong khi đó, nghiên cứu của Võ Hoàng Liêm
Đức Tâm [12] có đến 46,7% nông hộ nuôi TCX
tại tỉnh Bến Tre sử dụng phụ phẩm nông nghiệp
rẻ tiền như khoai, dừa, tấm để làm thức ăn cho
tôm và chỉ có 26,6% kết hợp phụ phẩm nông
nghiệp và thức ăn viên công nghiệp. Ngoài chi
phí thức ăn, chi phí con giống cũng khá cao do
người nuôi chủ yếu sử dụng giống TCX toàn đực
được cho sinh sản nhân tạo. Bên cạnh đó, tuy
nhu cầu nuôi TCX hiện nay là khá lớn nhưng
số lượng và chất lượng tôm giống chưa đáp ứng
nhu cầu thị trường. Điều này cũng góp phần gia
tăng giá bán tôm giống. Chi phí cải tạo ao cũng
chiếm phần quan trọng trong cơ cấu chi phí do
chi phí nhiên liệu gia tăng.

D. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi
nhuận của mô hình

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất
Phương pháp phân tích hồi quy đa biến giữa

năng suất với các biến độc lập như kinh nghiệm
nuôi TCX (X1), diện tích nuôi (X2), mật độ ương
(X3), tỉ lệ sống khi ương (X4), mực nước khi ương
(X5), mật độ nuôi (X6), độ sâu mực nước ao nuôi
tôm (X7), chu kì thay nước cho ao (X8) cho thấy

có hai biến độc lập là tỉ lệ sống khi ương (X4) và
mật độ thả nuôi (X6) có mối tương quan tuyến
tính với năng suất tôm nuôi trong phương trình
hồi quy đa biến.

Phương trình tương quan đa biến ảnh hưởng
đến năng suất tôm nuôi như sau:

Y = -791,89 + 24,22X4 + 170,34X6
(R = 0,94; R2 = 0,89; R2 hiệu chỉnh = 0,73;

sig.F = 0,17)
Y = năng suất (kg/ha/vụ); X4 = tỉ lệ sống (%);

X6 = mật độ thả nuôi (con/m2)
Kết quả trên cho thấy, hệ số xác định R2 khá

cao (R2 = 0,89), nghĩa là phương trình giải thích
được 89% biến động năng suất TCX nuôi trong
mương vườn dừa. Năng suất tôm nuôi sẽ tăng
thêm 24,22 tấn/ha/vụ khi tăng mật độ thả tôm
trong khoảng từ 2 – 7 con/m2. Nguyễn Thanh
Phương và cộng sự [1] cũng cho rằng năng suất
của TCX khi nuôi trong ao sẽ gia tăng theo mật
độ thả tôm. Ngoài ra, giai đoạn ương giống tôm
trước khi thả ra ao nuôi có vai trò rất quan trọng,
ảnh hưởng lớn đến năng suất tôm nuôi. Kết quả
phân tích hồi quy cũng cho thấy năng suất tôm
nuôi tăng đến 170 kg/ha/vụ nếu tỉ lệ sống của
tôm khi ương được tăng lên.

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của
mô hình

Kết quả phân tích hồi quy đa biến giữa lợi
nhuận với các biến độc lập như kinh nghiệm
nuôi tôm (X1), diện tích nuôi (X2), tỉ lệ sống
khi ương (X3), mật độ nuôi (X4) cũng ghi nhận
lợi nhuận của mô hình nuôi sẽ tăng thêm 14,72
triệu đồng/ha/vụ nếu tỉ lệ sống của tôm khi ương
được tăng lên. Tuy nhiên, do hệ số xác định R2

khá thấp (R2 = 0,5) nên phương trình này chỉ giải
thích được 50% biến thiên lợi nhuận của nông hộ
gia tăng theo tỉ lệ sống của tôm khi ương.

Y = -43,367 + 14,72X3
(R = 0,7; R2 = 0,5; R2 hiệu chỉnh = 0,36; sig.F

= 0,02)
Y = lợi nhuận (triệu đ/ha/vụ); X3 = tỉ lệ sống

khi ương (con/m2)
Những kết quả trên cho thấy giai đoạn ương

giống tôm trước khi thả ra ao nuôi có vai trò
rất quan trọng trong mô hình nuôi TCX trong
mương vườn dừa vì tỉ lệ sống của tôm khi ương
có tương quan thuận với năng suất và lợi nhuận
của mô hình nuôi. Do vậy, để góp phần làm gia
tăng năng suất tôm nuôi, bên cạnh việc gia tăng
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Bảng 3: Thông tin tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh trong vườn dừa

Hình 1: Cơ cấu chi phí (%) của mô hình nuôi

mật độ thả nuôi trong giới hạn kĩ thuật, người
nuôi cần phải thực hiện tốt các khâu kĩ thuật
trong quá trình ương giống trước khi thả tôm ra
ao nuôi như sên vét, cải tạo ao ương kĩ, lấy nước
vào ao qua lưới lọc, cho ăn thức ăn đủ chất và
lượng, chăm sóc quản lí môi trường tốt cũng như
phòng trừ dịch bệnh cho tôm.

E. Những thuận lợi và khó khăn của mô hình
nuôi

Mô hình nuôi TCX trong vườn dừa ở tỉnh Bến
Tre là mô hình nuôi mang tính phổ biến và được
nhiều hộ dân áp dụng do có những điểm thuận lợi
như tận dụng nguồn lao động gia đình (100%),
tôm nuôi ít bị rủi ro do dịch bệnh (93,8%), điều
kiện môi trường nuôi phù hợp (84,4%) và TCX là
đối tượng dễ nuôi hơn tôm sú và tôm thẻ (65%)
(Bảng 4). Mô hình nuôi TCX trong mương vườn
dừa chủ yếu là mô hình quảng canh cải tiến, tận
dụng diện tích mặt nước sẵn có trong vườn dừa
và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tôm thả
nuôi với mật độ thấp nên ít bị rủi ro do dịch bệnh,
người nuôi không cần tiêu tốn nhiều chi phí đầu
tư và chăm sóc. Bên cạnh môi trường nuôi nước

ngọt, TCX còn sinh trưởng tốt khi nuôi trong
môi trường nước lợ nhạt. Vì vậy, TCX phù hợp
để nuôi ở những vùng ven biển bị xâm nhập mặn.

Bảng 4: Những thuận lợi và khó khăn khi nuôi
tôm càng xanh trong mương vườn dừa

Bên cạnh những thuận lợi, mô hình nuôi TCX
trong vườn dừa ở tỉnh Bến Tre cũng gặp phải
những khó khăn nhất định như tỉ lệ sống của
tôm khi ương còn khá thấp (81,3%), độ mặn cao
(70%), đầu ra sản phẩm chưa ổn định (56,3%)
và chất lượng con giống còn hạn chế (50%). Tỉ
lệ sống của tôm khi ương còn khá thấp, chỉ đạt
56,6%. Điều này có thể do quá trình cải tạo ao
chưa đúng kĩ thuật; đồng thời, thức ăn sử dụng
cho tôm ở giai đoạn nhỏ chưa phù hợp, thậm
chí một số hộ không sử dụng thức ăn viên công
nghiệp mà chỉ sử dụng nguồn phụ phẩm nông
nghiệp như khoai, tấm, dừa, cá tạp để cho tôm
ăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng
của tôm ở giai đoạn này. Bên cạnh đó, chất lượng
con giống được người nuôi nhận định chưa đạt
như kích cỡ nhỏ, phân đàn, nguồn cung cấp khan
hiếm nên giá bán con giống khá cao, tôm chưa
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được kiểm tra dịch bệnh. Chính vì vậy, tỉ lệ sống
của tôm khi thả nuôi chưa cao. Ngoài ra, một số
hộ chưa cải tạo ao tốt, đặc biệt là khâu diệt tạp và
lấy nước vào ao nuôi không qua lưới lọc nên tôm
nuôi dễ bị hao hụt do địch hại. Sự xâm nhập mặn
cũng là một trong những khó khăn được người
nuôi đề cập. Các hộ nuôi cho biết năm 2019 độ
mặn nước tăng đột ngột lên trên 15 o/oo đã gây
thiệt hại cho nhiều hộ nuôi tôm khi lấy nước vào
ao. Mặc dù trong tự nhiên vẫn thấy TCX xuất
hiện ở vùng nước lợ 18o/oo hoặc thậm chí 25o/oo,
hay khi nuôi ở độ mặn từ 5o/oo và 10o/oo, TCX
cho tăng trưởng và tỉ lệ sống cao hơn so với ở độ
mặn 0o/oo. Tuy nhiên, giới hạn thích hợp cho nuôi
TCX trong ao theo khuyến cáo kĩ thuật không nên
vượt quá 10o/oo và độ mặn nên được gia tăng từ
từ để tôm dần thích nghi [1, 15]. Tôm càng xanh
sau khi thu hoạch chủ yếu được bán cho thương
lái với giá do thương lái quyết định hoàn toàn.
Thương lái chỉ đưa ra giá thu mua sau khi quan
sát chất lượng tôm được thu hoạch. Chính vì vậy,
người dân phải bán cho thương lái, nếu không
bán thì tôm sau khi thu hoạch dễ chết và bán giá
không cao. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch tôm
của nông hộ năm 2021 trùng với thời điểm xảy
ra dịch bệnh nên tình trạng tiêu thụ tôm và giá
tôm giảm thấp.

V. KẾT LUẬN

Kết hợp nuôi TCX trong mương vườn dừa gia
tăng thu nhập của nông hộ 34,02 ± 14,02 triệu
đồng/ha/vụ. Tỉ suất lợi nhuận bình quân của mô
hình đạt 1,02 ± 0,59.

Thuận lợi của mô hình như tận dụng nguồn
lao động gia đình, điều kiện môi trường nuôi phù
hợp, TCX là đối tượng dễ nuôi và ít bị rủi ro.

Những khó khăn như tỉ lệ sống của tôm khi
ương nuôi thấp, chất lượng con giống chưa đảm
bảo, độ mặn gia tăng và đầu ra sản phẩm chưa
ổn định.
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